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Số : 02032023-1/KQPT                                        Gia Lai, ngày 22 tháng 03 năm 2023 

KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐO ĐẠC MÔI TRƯỜNG 

1/ Dự án : XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ CHẾ BIẾN 

2/ Địa chỉ : Xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai 

3/ Loại mẫu : Nước thải  

4/ Thời gian lấy mẫu : 14/03/2023 

 

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NƯỚC THẢI 

STT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Kết 
quả 
NT1 

Kết 
quả 
NT2 

Giới hạn 
phát hiện 
(MDL)/ 
Phạm vi 

đo 

QCVN 
40:2011/BTNMT 
Cmax=C×Kq×Kf 
Kq = 0,9 ; Kf = 

1,1 

QCVN 01-MT : 
2015/BTNMT 

Cmax=C×Kq×Kf 
Kq = 0,9 ; Kf = 

1,1 

Phương pháp phân 
tích 

A B 
A B 

* Lấy mẫu - - - - - - - - 
TCVN 6663-1:2011, 
TCVN 5999:1995, 

TCVN 6663-3:2016 

1 Lưu lượng* m3/ h 7,52 0,07 0÷10.000 - - - - CEM-GL.HT-03 

2 pH* - 
6,88 

25,30C 
7,62 

27,50C 
2÷12 6-9 5,5-9 6-9 6-9 TCVN 6492:2011 

3 TSS* mg/l 352 25 2,0 49,5 99 49,5 99 TCVN 6625:2000 

4 COD* mg/l 6.480 73 3,0 74,25 148,5 99 247,5 
SMEWW-

5220.C:2012 

5 
BOD5 

( 200C)* 
mg/l 4.230 35 1,0 29,7 49,5 29,7 49,5 TCVN 6001-1:2008 

6 Tổng Nitơ* mg/l 155 24,0 3,0 19,8 39,6 49,5 79,2 TCVN 6180-1996 

7 Amoni* mg/l 72 18,5 0,01 4,95 9,9 14,85 59,4 TCVN 6179-1:1996 

8 
Thủy 

ngân** 
mg/l KPH KPH 0,00025 0,00495 0,0099 - - SMEWW 3112B:2017 

9 Chì** mg/l KPH KPH 0,0021 00,099 0,495 - - SMEWW3113B:2017 

10 Asen* mg/l KPH KPH 0,0005 0,0495 0,099 - - SMEWW3113B:2017 

11 Cadimi** mg/l KPH KPH 0,00013 0,0495 0,099 - - TCVN 6197:2008 

NT1: Nước thải đầu vào HTXLNT  (X=1,518,601 ;Y= 446,728) 

NT2: Nước thải đầu ra HTXLNT  (X=1,518,014 ;Y= 446,212) 

Ghi chú: Kết quả phân tích chỉ có giá trị tại thời điểm đo đạc. 

(*): Các chỉ tiêu đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận. 

(**): Các chỉ tiêu phối hợp với đơn vị liên kết. 

TRƯỞNG PHÒNG QUAN 

TRẮC VÀ PTMT 

 
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM 

 

 

 

 

 

Đặng Quang Nhật  ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương 




